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VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN 

TRUNG TÂM DỰ BÁO NGƯ TRƯỜNG KHAI THÁC HẢI SẢN  

 

Ngư trường khai thác nghề vây - vụ cá Bắc 2013-2014 

+ Vùng biển vịnh Bắc Bộ: giữa Vịnh (khoảng vĩ độ bắc từ 19
o
00’N - 20

o
00’N và 

kinh độ đông từ 106
o
30’ - 107

o
30’E) và khu vực quanh đảo hòn Mắt là những ngư 

trường có khả năng khai thác ước đạt cao (>1000kg/mẻ). Khu vực phía nam đảo Long 

Châu, vùng gần bờ từ Ninh Bình đến Thanh Hóa và vùng biển xa bờ tỉnh Hà Tĩnh 

(khoảng vĩ độ bắc từ 18
o
00’N - 19

o
00’N và kinh độ đông từ 106

o
30’ - 107

o
30’E) là ngư 

trường cho khả năng khai thác ước đạt trung bình (100-1000kg/mẻ). 

+ Vùng biển Bắc Trung Bộ (từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi): năng suất khai thác 

ước đạt trung bình (100-1000kg/mẻ) từ vùng nước ven bờ đến xa bờ khoảng 70 hải lý. 

+ Vùng biển Nam Trung Bộ và giữa Biển Đông: năng suất khai thác ước đạt 

trung bình (100-1000kg/mẻ) trải rộng từ khoảng từ vĩ độ bắc từ 12
o
00’N - 14

o
00’N và 

kinh độ đông từ 109
o
30’ - 113

o
30’E. Năng suất khai thác ước đạt cao (>1000kg/mẻ) 

thuộc vùng biển từ khoảng từ vĩ độ bắc từ 11
o
30’N - 12

o
00’N và kinh độ đông từ 

111
o
00’ - 112

o
00’E.  

+ Vùng biển Đông Nam Bộ:  

Năng suất khai thác ước đạt cao (>1000kg/mẻ) thuộc vùng biển từ khoảng từ vĩ 

độ bắc từ 10
o
00’N - 10

o
30’N và kinh độ đông từ 108

o
00’ - 108

o
30’E, vĩ độ bắc từ 

8
o
30’N - 10

o
00’N và kinh độ đông từ 107

o
00’ - 107

o
30’E và vĩ độ bắc từ 8

o
00’N - 

9
o
00’N và kinh độ đông từ 110

o
00’ - 111

o
00’E. 

Năng suất khai thác ước đạt trung bình (100-1000kg/mẻ) trải rộng từ khoảng từ 

vĩ độ bắc từ 9
o
00’N - 11

o
00’N, kinh độ đông từ 110

o
00’ - 111

o
30’E và vĩ độ bắc từ 

7
o
00’N - 10

o
00’N, kinh độ đông từ 107

o
30’ - 110

o
00’E .  

+ Vùng biển Tây Nam Bộ: khả năng khai thác ước đạt năng suất 100-1000kg/km 

lưới khoảng vỹ tuyến bắc 8
o
30’ - 10

o
00’N và kinh độ đông từ 103

o
30’ - 104

o
00’E. 

 

 

 


